
Phụ lục  

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

Tên thủ tục hành chính Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
 

 

 

 

 

 

 

1. Đánh giá việc đáp ứng 

Thực hành tốt nuôi trồng, 

thu hái dược liệu và các 

nguyên tắc, tiêu chuẩn 

khai thác dược liệu tự 

nhiên (GACP) 

 

Mã TTHC: 1.008395 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với cơ sở tuân thủ GACP mức độ 1: Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên 

phiếu tiếp nhận hồ sơ 

 

Cơ sở 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(Cv xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

22 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

Sở Y tế  

(LĐ ký VB)  

*Thời gian thực hiệp: 

02 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiệp: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ 

Dược (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày  

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với cơ sở tuân thủ GACP mức độ 2: Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên 

phiếu tiếp nhận hồ sơ 

 

 

 

Cơ sở 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(Cv xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

37 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

Sở Y tế  

(LĐ ký VB)  

*Thời gian thực hiệp: 

02 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiệp: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ 

Dược (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày  

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với cơ sở tuân thủ GACP mức độ 3: Trường hợp cơ sở không đáp ứng GACP hoặc sau 12 

tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị lần đầu mà hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu GACP 

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ 

 

 

 

 

Cơ sở 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(Cv xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

17 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

Sở Y tế  

(LĐ ký VB)  

*Thời gian thực hiệp: 

02 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiệp: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ 

Dược (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày  

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

2. Đánh giá định kỳ việc 

duy trì đáp ứng Thực hành 

tốt nuôi trồng, thu hái 

dược liệu và các nguyên 

tắc, tiêu chuẩn khai thác 

dược liệu tự nhiên (GACP) 

 

Mã TTHC: 1.008396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với cơ sở tuân thủ GACP mức độ 1: Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên 

phiếu tiếp nhận hồ sơ 

 

 

 

 

Cơ sở 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(Cv xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

22 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

Sở Y tế  

(LĐ ký VB)  

*Thời gian thực hiệp: 

02 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiệp: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ 

Dược (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày  

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với cơ sở tuân thủ GACP mức độ 2: Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên 

phiếu tiếp nhận hồ sơ 

 

 

 

Cơ sở 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(Cv xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

37 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

Sở Y tế  

(LĐ ký VB)  

*Thời gian thực hiệp: 

02 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiệp: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ 

Dược (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày  

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với cơ sở tuân thủ GACP mức độ 3: Trường hợp cơ sở không đáp ứng GACP hoặc sau 12 

tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị lần đầu mà hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu GACP 

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ 

 

 

Cơ sở 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(Cv xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

17 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

Sở Y tế  

(LĐ ký VB)  

*Thời gian thực hiệp: 

02 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiệp: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ 

Dược (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày  

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Đánh giá thay đổi, bổ 

sung việc đáp ứng Thực 

hành tốt nuôi trồng, thu hái 

dược liệu và các nguyên 

tắc, tiêu chuẩn khai thác 

dược liệu tự nhiên (GACP) 
 

Mã TTHC 1.008397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với cơ sở tuân thủ GACP mức độ 1: Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên 

phiếu tiếp nhận hồ sơ 

 

 

Cơ sở 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(Cv xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

22 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

Sở Y tế  

(LĐ ký VB)  

*Thời gian thực hiệp: 

02 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiệp: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ 

Dược (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày  

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với cơ sở tuân thủ GACP mức độ 2: Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên 

phiếu tiếp nhận hồ sơ 

 

 

 

 

Cơ sở 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(Cv xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

37 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

Sở Y tế  

(LĐ ký VB)  

*Thời gian thực hiệp: 

02 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiệp: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ 

Dược (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày  

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với cơ sở tuân thủ GACP mức độ 3: Trường hợp cơ sở không đáp ứng GACP hoặc sau 12 

tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị lần đầu mà hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu GACP 

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ 

 

 

Cơ sở 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(Cv xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

17 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

Sở Y tế  

(LĐ ký VB)  

*Thời gian thực hiệp: 

02 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiệp: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ 

Dược (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày  

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cấp lại Giấy chứng nhận 

dược liệu đạt GACP trong 

trường hợp bị mất hoặc hư 

hỏng 

 

Mã TTHC 1.008398 
 

Thời gian giải quyết: 05 

ngày làm việc kể từ ngày ghi 

trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(Cv xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ Dược 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

Sở Y tế  

(LĐ ký VB)  

*Thời gian thực hiệp: 

01 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiệp: 

1/2 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ 

Dược (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày  

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 
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